
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 

PHIẾU BÀI TẬP MÔN TOÁN 1 – TUẦN 25 

Bài: LUYỆN TẬP (Trang 132) 

A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

- Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục; biết giải toán có phép cộng.   

B. BÀI TẬP 

1. Đặt tính rồi tính :  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Số ?  

 

  
 

 

 

3. Đúng ghi đ, sai ghi s : 

a) 60cm – 10cm = 50    c) 60cm – 10cm = 40cm 

b) 60cm – 10cm = 50cm 

 

4. Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả 

bao nhiêu cái bát ? 

 

 

 

 

5. 

 

70 - 50 60 - 30 90 - 50 

80 - 40 40 - 10 90 - 40 

50 ..... 10 = 40 30 ..... 20 = 50 40 ..... 20 = 20 

Tóm tắt 

Có                 :  ....  cái bát 

Mua thêm     :  ....  cái bát 

Có tất cả       :  ....  cái bát ? 

Bài giải 

........................................................................ 

.............................................................. 

                       ...............................................       

- 20 
90 
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PHIẾU BÀI TẬP MÔN TOÁN 1 – TUẦN 25 

Bài: ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH 

A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

- Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình; biết vẽ một điểm ở trong hoặc 

ở ngoài một hình; biết cộng, trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng. 

B. BÀI TẬP 

1. Đúng ghi đ, sai ghi s : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. a) Vẽ 2 điểm ở trong hình vuông.  b) Vẽ 3 điểm ở trong hình tròn. 

        Vẽ 4 điểm ở ngoài hình vuông.           Vẽ 2 điểm ở ngoài hình tròn. 

 

 

 

 

 

       

                          

3. Tính : 

 
  

 

4. Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho Hoa thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả 

bao nhiêu nhãn vở ? 

 

 

  

 

 

20 + 10 + 10 = ....... 60 - 10 - 20 = ....... 

30 + 10 + 20  = ....... 60 - 20 - 10 = ....... 

30 + 20 + 10  = ....... 70 + 10 - 20 = ....... 

Tóm tắt 

..................            :  10  nhãn vở 

Mẹ mua thêm    :  ....  ............... 

Hoa ..................... :  ....  nhãn vở ? 

Bài giải 

........................................................................ 

.......................................................... 

                       ..............................................       

Điểm A ở trong hình tam giác 

Điểm B ở ngoài hình tam giác 

Điểm E ở ngoài hình tam giác 

Điểm C ở ngoài hình tam giác 

Điểm I ở ngoài hình tam giác 

Điểm D ở ngoài hình tam giác 

C 

E B 

A I 

D 
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PHIẾU BÀI TẬP MÔN TOÁN 1 – TUẦN 25 

Bài: LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 135) 

A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

- Biết đặt tính; biết tính nhẩm; biết giải toán có phép cộng; biết sắp xếp các số theo thứ tự từ bé 

đến lớn và ngược lại.  

B. BÀI TẬP 

Bài 1 

Viết (theo mẫu): 

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị. 

Số 18 gồm .......chục và......đơn vị. 

Số 40 gồm .......chục và......đơn vị. 

Số 70 gồm .......chục và......đơn vị. 

Bài 2  

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn : 

 

 

 

 

 

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé : 

 

 

 

 

 

50              13              30              9 

8 

80 

17 

40 
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Bài 3 

a) Đặt  tính rồi tính: 

 70 + 20 80 – 30 10 + 60 20 + 70 80 – 50 90 – 40 

………... ………... ………... ………... ………... ……….. 

………... ………... ………... ………... ………... ……….. 

………... ………... ………... ………... ………... ………... 

 

b) Tính nhẩm: 

50 + 20 =                        60cm + 10cm = 

70 - 50 =                         30cm + 20cm = 

70 - 20 =                         40cm - 20cm =  

 

Bài 4 

 Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh, lớp 1B vẽ được 30 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao 

nhiêu bức tranh ?  

Tóm tắt: 

Lớp 1A : 20 bức tranh 

Lớp 1B : 30 bức tranh 

Cả hai : ... bức tranh ? 

 

Bài 5 

Vẽ 3 điểm ở trong hình tam giác. 

Vẽ 2 điểm ở ngoài hình tam giác. 

 

 

 

 

 

Bài giải: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 


